	TRƯỜNG TH 
Lớp : ………4…………

Họ và tên HS:………………

Số báo danh : ………………
	   THI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KÌ II.

                     ĐỀ THI SỐ 1

                       Môn : Toán 

Năm học :      

Thời gian làm bài :………..phút .

   (không kể thời gian giao đề )
	 GV coi thi         
	   SMM


  Cắt theo phách này : …………………………………………………………………………...
	GV chấm thi 
	     Điểm 
	Lời phê của giáo viên :
	   SMM


                      BỘ ĐỀ SỐ 1
[image: image1.wmf]
I-Phần trắc nghiệm ( 3 điểm ):

Câu 1  ( 1 điểm ) : Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :

 a) Phân số 
[image: image2.wmf]6

5

 bằng :

A. 
[image: image3.wmf]15

18

;

B. 
[image: image4.wmf]18

15

 ;
                 C. 
[image: image5.wmf]17
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 ;

                     D.
[image: image6.wmf]15
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 .

b) Kết quả của phép tính 
[image: image7.wmf]7

8

 +
[image: image8.wmf]5
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 là : 

A. 
[image: image9.wmf]12

24

 ;

B. 
[image: image10.wmf]24
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 ;                          C. 
[image: image11.wmf]19

16

 ; 

                    D. 
[image: image12.wmf]16
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 .
Câu 2  ( 1 điểm ) : Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :

a) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 27m2 4cm2 = .....cm2  là :

A. 270004 ;

B. 274000 ;
                C. 2704 ;

                    D. 274 . 
b) Kết quả của phép tính 
[image: image13.wmf]7
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 – 
[image: image14.wmf]5
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 là : 

A. 
[image: image15.wmf]2
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 ;

B. 
[image: image16.wmf]12
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 ;                          C. 
[image: image17.wmf]16
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 ; 

                    D. 
[image: image18.wmf]9
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 .
Câu 3  ( 1 điểm ) : Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng : 

a) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 5 tấn 45 kg = .....kg  là:

A. 545
          B. 5045
                 C. 5450   

          D. 54500.

b) Diện tích hình bình hành có độ dài đáy 2dm, chiều cao 15cm là :

A. 300cm2

B. 300dm2

      C. 30cm2 

           D.  30dm2.

II-Phần Tự luận ( 7 điểm )  :

Câu 1  ( 2 điểm ) : Tính :

a) 
[image: image19.wmf]2
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 + 
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 = 

b) 
[image: image21.wmf]6

7

 x 
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 = 

c) 
[image: image23.wmf]2
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 : 
[image: image24.wmf]5
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  =


d) 
[image: image25.wmf]3
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 x 
[image: image26.wmf]5
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– 
[image: image27.wmf]5

14

 = 

	 
	 
	        


……………………………………….. …………………………………………………………………………...

           Câu 2  ( 2 ) :  Điền dấu (<, >, = ) thích hợp vào chỗ chấm :


[image: image28.wmf]a)  
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 .....  
[image: image30.wmf]9
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b) 
[image: image31.wmf]13
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c) 
[image: image33.wmf]7
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  d) 1.....
[image: image35.wmf]25
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  B
Câu 4  ( 1,5 điểm ) : Cho hình thoi ABCD (như hình bên)

a) Cạnh AB song song với cạnh :              
     3cm
b) Cạnh AD song song với cạnh : 

  5cm                  5cm

c) Diện tích hình thoi ABCD là :
       A   
      C

3cm




 D

Câu 5  ( 1,5 điểm ) : Hai hộp có tổng cộng 81 viên bi, biết 
[image: image36.wmf]1

2

số bi của hộp thứ nhất bằng
[image: image37.wmf]2

5

số bi của hộp thứ hai. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu viên bi ?











            


 Đề nghị giáo viên thực hiện đúng nội qui lúc coi thi :

·    Không được rời khỏi phòng thi.

·    Không được tiếp xúc, nói chuyện với người khác trong giờ thi. 

·     Phát đề thi cho học sinh không được giải thích gì thêm.
           Em nào chữ xấu , cẩu thả , trình bày bài giải không rõ ràng . Bị trừ toàn bài 1 điểm .

                                                 HƯỚNG DẨN – ĐÁNH GIÁ – CHO ĐIỂM.






                       ĐỀ THI SỐ 1.

I-Phần trắc nghiệm ( 3 điểm ): Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Câu 1  ( 1 điểm ) :  a) Khoanh vào B;
                                                   b) Khoanh vào C.

Câu 2  ( 1 điểm ) :  a) Khoanh vào A ;
                                                    b) Khoanh vào D.

Câu 3  ( 1 điểm ) :  a) Khoanh vào B ;





b) Khoanh vào A.

II-Phần Tự luận ( 7 điểm )  :

Câu 1  ( 2 điểm ) : Tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

a) 
[image: image38.wmf]2
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 + 
[image: image39.wmf]3
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 = 
[image: image40.wmf]2
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 + 
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15

 = 
[image: image42.wmf]11
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                                         b) 
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 x 
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 = 
[image: image45.wmf]12

35


c) 
[image: image46.wmf]2
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 : 
[image: image47.wmf]5

6

  =  
[image: image48.wmf]2

9

x 
[image: image49.wmf]6

5

 = 
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45

 = 
[image: image51.wmf]4
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d) 
[image: image52.wmf]3
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 x 
[image: image53.wmf]5
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– 
[image: image54.wmf]5

14

 = 
[image: image55.wmf]15
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14

 = 
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 – 
[image: image58.wmf]10

28

 = 
[image: image59.wmf]5
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           Câu 2  ( 2 điểm) :  Điền đúng mỗi câu được 0,5 điểm

                     a)  
[image: image60.wmf]9
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 > 
[image: image61.wmf]9

14

           
b) 
[image: image62.wmf]13
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 < 
[image: image63.wmf]14
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c) 
[image: image64.wmf]7
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 = 
[image: image65.wmf]14
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  d) 1 > 
[image: image66.wmf]25

26


Câu 4  ( 1,5 điểm ) : a) Cạnh AB song song với cạnh CD                      (0,25 điểm)

                                 b) Cạnh AD song song với cạnh BC                      (0,25 điểm)
c) Diện tích hình thoi ABCD là : 
[image: image67.wmf](33)x(55)

2

++

 = 60 (cm2)                       (1 điểm)
Câu 5  ( 1,5 điểm ) : Ta có : 
[image: image68.wmf]1

2

 = 
[image: image69.wmf]2

4

 số bi của hộp thứ nhất bằng 
[image: image70.wmf]2

5

số bi của hộp thứ hai. Vậy  
[image: image71.wmf]1

4

số bi của hộp thứ nhất bằng 
[image: image72.wmf]1

5

số bi của hộp thứ hai. Ta coi số bi của hộp thứ nhất là 4 phần bằng nhau thì số bi của hộp thứ hai là 5 phần như thế .              (0,25 điểm)   


                         Ta có sơ đồ :                   ? viên bi                                       

                               Số bi hộp thứ nhất :                  




             

                                Số bi hộp thứ hai : 
                              81 viên bi         (0,25 điểm)

                                                                 ? viên bi                                       

                                        Tổng số phần bằng nhau là :                                 



         
4 + 5 = 9 ( phần )                                          (0,25 điểm)


Số bi hộp thứ nhất có là :

  


      81 : 9 x 4 = 36 (viên bi)                                 (0,25 điểm)  


                          Số bi hộp thứ hai có là :   
    

     81 – 36  = 45 (viên bi)                                    (0,25 điểm)

Đáp số :  Hộp thứ nhất : 36 viên bi    


                                                                  Hộp thứ hai : 45 viên bi.  (0,25 điểm)

	TRƯỜNG TH 
Lớp : ………4…………

Họ và tên HS:………………

Số báo danh : ………………
	   THI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KÌ II.

                     ĐỀ THI SỐ 2
                       Môn : Toán 

Năm học :      

Thời gian làm bài :………..phút .

   (không kể thời gian giao đề )
	 GV coi thi         
	   SMM


  Cắt theo phách này : …………………………………………………………………………...
	GV chấm thi 
	     Điểm 
	Lời phê của giáo viên :
	   SMM


                      BỘ ĐỀ SỐ 2
[image: image73.wmf]
I-Phần trắc nghiệm ( 3 điểm ):

Câu 1  ( 1 điểm ) : Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :

 a) Phân số  bằng 
[image: image74.wmf]7

8

:

A. 
[image: image75.wmf]15

18

;

B. 
[image: image76.wmf]18

15

 ;
                 C. 
[image: image77.wmf]14

16

;

                     D.
[image: image78.wmf]15

17

 .

b) Kết quả của phép tính 
[image: image79.wmf]7

8

 + 
[image: image80.wmf]3

16

 là : 

A. 
[image: image81.wmf]17

16

 ;

B. 
[image: image82.wmf]24

12

 ;                          C. 
[image: image83.wmf]19

16

 ; 

                    D. 
[image: image84.wmf]16
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 .
Câu 2  ( 1 điểm ) : Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :

a) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 15m2 6cm2 = .....cm2  là :

A. 156 ;

B. 156000 ;
                C. 1506 ;

                    D. 150006 . 
b) Kết quả của phép tính 
[image: image85.wmf]7
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 – 
[image: image86.wmf]3

16

 là : 

A. 
[image: image87.wmf]2

16

 ;

B. 
[image: image88.wmf]11

16

 ;                          C. 
[image: image89.wmf]16
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 ; 

                    D. 
[image: image90.wmf]9
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 .
Câu 3  ( 1 điểm ) : Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng : 

a) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 7 tấn 24 kg = .....kg  là:

A. 7024
          B. 7240
                 C. 724   

                     D. 72400.

b) Diện tích hình bình hành có độ dài đáy 3dm, chiều cao 15cm là :

A. 45cm2

B. 450dm2

      C. 450cm2

           D.  45dm2.

II-Phần Tự luận ( 7 điểm )  :

Câu 1  ( 2 điểm ) : Tính :

a) 
[image: image91.wmf]2
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 + 
[image: image92.wmf]3

5

 = 

b) 
[image: image93.wmf]6
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 x 
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 = 

c) 
[image: image95.wmf]2

9

 : 
[image: image96.wmf]5

6

  =


d) 
[image: image97.wmf]3
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 x 
[image: image98.wmf]5

4

– 
[image: image99.wmf]5
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 = 

	 
	 
	        


……………………………………….. …………………………………………………………………………...

           Câu 2  ( 2 ) :  Điền dấu (<, >, = ) thích hợp vào chỗ chấm :

            
[image: image100.wmf]a)  
[image: image101.wmf]9
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 .....  
[image: image102.wmf]9
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b) 
[image: image103.wmf]13

17

.....
[image: image104.wmf]14
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              c) 
[image: image105.wmf]7
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[image: image106.wmf]14
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  d) 1.....
[image: image107.wmf]25
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  B
Câu 4  ( 1,5 điểm ) : Cho hình thoi ABCD (như hình bên)

a) Cạnh AB song song với cạnh :              
     3cm
b) Cạnh AD song song với cạnh : 

  5cm                  5cm

c) Diện tích hình thoi ABCD là :
       A   
      C

3cm




 D

Câu 5  ( 1,5 điểm ) : Hai hộp có tổng cộng 99 viên bi, biết 
[image: image108.wmf]1

3

số bi của hộp thứ nhất bằng
[image: image109.wmf]2

5

số bi của hộp thứ hai. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu viên bi ?











            


 Đề nghị giáo viên thực hiện đúng nội qui lúc coi thi :

·    Không được rời khỏi phòng thi.

·    Không được tiếp xúc, nói chuyện với người khác trong giờ thi. 

·     Phát đề thi cho học sinh không được giải thích gì thêm.
           Em nào chữ xấu , cẩu thả , trình bày bài giải không rõ ràng . Bị trừ toàn bài 1 điểm .

                                                 HƯỚNG DẨN – ĐÁNH GIÁ – CHO ĐIỂM.






                       ĐỀ THI SỐ 2.

I-Phần trắc nghiệm ( 3 điểm ): Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Câu 1  ( 1 điểm ) :  a) Khoanh vào C;
                                                   b) Khoanh vào A.

Câu 2  ( 1 điểm ) :  a) Khoanh vào D;
                                                    b) Khoanh vào B.

Câu 3  ( 1 điểm ) :  a) Khoanh vào A ;





b) Khoanh vào C.

II-Phần Tự luận ( 7 điểm )  :

Câu 1  ( 2 điểm ) : Tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

a) 
[image: image110.wmf]2
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 + 
[image: image111.wmf]3
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 = 
[image: image112.wmf]2
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 + 
[image: image113.wmf]9

15

 = 
[image: image114.wmf]11

15


b) 
[image: image115.wmf]6

7

 x 
[image: image116.wmf]2

5

 = 
[image: image117.wmf]12

35


c) 
[image: image118.wmf]2

9

 : 
[image: image119.wmf]5

6

  =  
[image: image120.wmf]2

9

x 
[image: image121.wmf]6

5

 = 
[image: image122.wmf]12

45

 = 
[image: image123.wmf]4
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d) 
[image: image124.wmf]3
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 x 
[image: image125.wmf]5

4

– 
[image: image126.wmf]5

14

 = 
[image: image127.wmf]15
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 – 
[image: image128.wmf]5

14

 = 
[image: image129.wmf]15
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 – 
[image: image130.wmf]10

28

 = 
[image: image131.wmf]5
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           Câu 2  ( 2 điểm) :  Điền đúng mỗi câu được 0,5 điểm

                     a)  
[image: image132.wmf]9
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 > 
[image: image133.wmf]9

14

           
b) 
[image: image134.wmf]13

17

 < 
[image: image135.wmf]14

17



c) 
[image: image136.wmf]7

5

 = 
[image: image137.wmf]14

10









  d) 1 > 
[image: image138.wmf]25

26


Câu 4  ( 1,5 điểm ) : a) Cạnh AB song song với cạnh CD                            (0,25 điểm)

                                 b) Cạnh AD song song với cạnh BC                             (0,25 điểm)
c) Diện tích hình thoi ABCD là : 
[image: image139.wmf](33)x(55)

2

++

 = 60 (cm2)                             ( 1 điểm)
Câu 5  ( 1,5 điểm ) : Ta có : 
[image: image140.wmf]1

3

 = 
[image: image141.wmf]2

6

 số bi của hộp thứ nhất bằng 
[image: image142.wmf]2

5

số bi của hộp thứ hai. Vậy  
[image: image143.wmf]1

6

số bi của hộp thứ nhất bằng 
[image: image144.wmf]1

5

số bi của hộp thứ hai. Ta coi số bi của hộp thứ nhất là 6 phần bằng nhau thì số bi của hộp thứ hai là 5 phần như thế .                         (0,25điểm)   


                         Ta có sơ đồ :                         ? viên bi                                       

                       Số bi hộp thứ nhất :                  




             

                       Số bi hộp thứ hai : 
                                                99 viên bi    (0,25 điểm)

                                                                 ? viên bi                                       

                                        Tổng số phần bằng nhau là :                                 



         
6 + 5 = 11 ( phần )                                    (0,25 điểm)


Số bi hộp thứ nhất có là :

  


    99 : 11 x 6 = 54 (viên bi)                              (0,25 điểm)  


                          Số bi hộp thứ hai có là :   
    

     99 – 54  = 45 (viên bi)                                 (0,25 điểm)

Đáp số :     Hộp thứ nhất :  54 viên bi    


                                                                    Hộp thứ hai : 45 viên bi.(0,25 điểm)

	TRƯỜNG TH 
Lớp : ………4…………

Họ và tên HS:………………

Số báo danh : ………………
	   THI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KÌ II.

                     ĐỀ THI SỐ 3
                       Môn : Toán 

Năm học :      

Thời gian làm bài :………..phút .

   (không kể thời gian giao đề )
	 GV coi thi         
	   SMM


  Cắt theo phách này : …………………………………………………………………………...
	GV chấm thi 
	     Điểm 
	Lời phê của giáo viên :
	   SMM


                      BỘ ĐỀ SỐ 3
[image: image145.wmf]
I-Phần trắc nghiệm ( 3 điểm ):

Câu 1  ( 1 điểm ) : Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :

 a) Phân số 
[image: image146.wmf]3

4

 bằng :

A. 
[image: image147.wmf]6

8

;

          B. 
[image: image148.wmf]8

6

;
                           C. 
[image: image149.wmf]6

12

;

                   D. 
[image: image150.wmf]12

6

 .

b) Kết quả của phép tính 
[image: image151.wmf]9

8

 +
[image: image152.wmf]5

16

 là : 

A. 
[image: image153.wmf]14

24

 ;

B. 
[image: image154.wmf]24

14

 ;                          C. 
[image: image155.wmf]16

23

 ; 

                    D. 
[image: image156.wmf]23

16

.
Câu 2  ( 1 điểm ) : Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :

a) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 19m2 7cm2 = .....cm2  là :

A. 19007 ;

B. 197000 ;
                C. 1907 ;

                    D. 190007 . 
b) Kết quả của phép tính 
[image: image157.wmf]9
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 – 
[image: image158.wmf]5
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 là : 

A. 
[image: image159.wmf]4

16

 ;

B. 
[image: image160.wmf]16

13

 ;                          C. 
[image: image161.wmf]13

16

 ; 

                    D. 
[image: image162.wmf]9
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 .
Câu 3  ( 1 điểm ) : Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng : 

a) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 9 tấn 54 kg = .....kg  là:

A. 9054
          B. 954
                 C. 9540   

          D. 95400.

b) Diện tích hình bình hành có độ dài đáy 2dm, chiều cao 12cm là :

A. 240 dm2

B. 240 cm2

      C. 24cm2 

           D.24dm2.

II-Phần Tự luận ( 7 điểm )  :

Câu 1  ( 2 điểm ) : Tính :

a) 
[image: image163.wmf]2
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 + 
[image: image164.wmf]3
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 = 

b) 
[image: image165.wmf]6
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 x 
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 = 

c) 
[image: image167.wmf]2
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 : 
[image: image168.wmf]5
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  =


d) 
[image: image169.wmf]3
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 x 
[image: image170.wmf]5
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– 
[image: image171.wmf]5
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……………………………………….. …………………………………………………………………………...

           Câu 2  ( 2 ) :  Điền dấu (<, >, = ) thích hợp vào chỗ chấm :


[image: image172.wmf]a)  
[image: image173.wmf]9
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 .....  
[image: image174.wmf]9
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b) 
[image: image175.wmf]13
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[image: image176.wmf]14
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c) 
[image: image177.wmf]7
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[image: image178.wmf]14
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  d) 1.....
[image: image179.wmf]25
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  B
Câu 4  ( 1,5 điểm ) : Cho hình thoi ABCD (như hình bên)

a) Cạnh AB song song với cạnh :              
     3cm
b) Cạnh AD song song với cạnh : 

  5cm                  5cm

c) Diện tích hình thoi ABCD là :
       A   
      C

3cm




 D

Câu 5  ( 1,5 điểm ) : Hai bao gạo có tổng cộng 72 kg, biết 
[image: image180.wmf]1

2

số kg gạo của bao thứ nhất bằng
[image: image181.wmf]2

5

 số kg gạo của bao thứ hai. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu kg gạo ?










            


 Đề nghị giáo viên thực hiện đúng nội qui lúc coi thi :

·    Không được rời khỏi phòng thi.

·    Không được tiếp xúc, nói chuyện với người khác trong giờ thi. 

·     Phát đề thi cho học sinh không được giải thích gì thêm.
           Em nào chữ xấu , cẩu thả , trình bày bài giải không rõ ràng . Bị trừ toàn bài 1 điểm .

                                                 HƯỚNG DẨN – ĐÁNH GIÁ – CHO ĐIỂM.






                       ĐỀ THI SỐ 3.

I-Phần trắc nghiệm ( 3 điểm ): Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Câu 1  ( 1 điểm ) :  a) Khoanh vào A;
                                                   b) Khoanh vào D.

Câu 2  ( 1 điểm ) :  a) Khoanh vào D ;
                                                    b) Khoanh vào C.

Câu 3  ( 1 điểm ) :  a) Khoanh vào A ;





b) Khoanh vào B.

II-Phần Tự luận ( 7 điểm )  :

Câu 1  ( 2 điểm ) : Tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

a) 
[image: image182.wmf]2

15

 + 
[image: image183.wmf]3

5

 = 
[image: image184.wmf]2

15

 + 
[image: image185.wmf]9

15

 = 
[image: image186.wmf]11

15


b) 
[image: image187.wmf]6

7

 x 
[image: image188.wmf]2

5

 = 
[image: image189.wmf]12

35


c) 
[image: image190.wmf]2

9

 : 
[image: image191.wmf]5

6

  =  
[image: image192.wmf]2

9

x 
[image: image193.wmf]6

5

 = 
[image: image194.wmf]12

45

 = 
[image: image195.wmf]4

15




d) 
[image: image196.wmf]3

7

 x 
[image: image197.wmf]5

4

– 
[image: image198.wmf]5

14

 = 
[image: image199.wmf]15

28

 – 
[image: image200.wmf]5

14

 = 
[image: image201.wmf]15

28

 – 
[image: image202.wmf]10

28

 = 
[image: image203.wmf]5

28


           Câu 2  ( 2 điểm) :  Điền đúng mỗi câu được 0,5 điểm

                     a)  
[image: image204.wmf]9

11

 > 
[image: image205.wmf]9

14

           
b) 
[image: image206.wmf]13

17

 < 
[image: image207.wmf]14

17



c) 
[image: image208.wmf]7

5

 = 
[image: image209.wmf]14

10









  d) 1 > 
[image: image210.wmf]25

26


Câu 4  ( 1,5 điểm ) : a) Cạnh AB song song với cạnh CD                           (0,25 điểm)

                                 b) Cạnh AD song song với cạnh BC                            (0,25 điểm)
c) Diện tích hình thoi ABCD là : 
[image: image211.wmf](33)x(55)

2

++

 = 60 (cm2)                            ( 1 điểm)
Câu 5  ( 1,5 điểm ) : Ta có : 
[image: image212.wmf]1

2

 = 
[image: image213.wmf]2

4

 số kg gạo của bao thứ nhất bằng 
[image: image214.wmf]2

5

 số kg gạo của bao thứ hai. Vậy 
[image: image215.wmf]1

4

 số kg gạo của bao thứ nhất bằng 
[image: image216.wmf]1

5

 số kg gạo của bao thứ hai. Ta coi số kg gạo của bao thứ nhất là 4 phần bằng nhau thì số kg gạo của bao thứ hai là 5 phần như thế .                   (0,25 đđiểm)   


                         Ta có sơ đồ :                   ? kg gạo                                      

                  Số kg gạo của bao thứ nhất:                  




             

                  Số kg gạo của bao thứ hai: 
                                        72 kg gạo         (0,25 điểm)

                                                                 ? kg gạo                                       

                                        Tổng số phần bằng nhau là :                                 



         
4 + 5 = 9 ( phần )                                             (0,25 điểm)


Số kg gạo của bao thứ nhất là :

  


      72 : 9 x 4 = 32 (kg gạo)                                      (0,25 điểm)  


                          Số kg gạo của bao thứ hai có là :   
    

     72 – 32  = 40 (kg gạo)                                         (0,25 điểm)

Đáp số :     Bao thứ nhất : 32 kg gạo


                                                                 Bao thứ hai : 40 kg gạo.  (0,25 điểm)

	TRƯỜNG TH 
Lớp : ………4…………

Họ và tên HS:………………

Số báo danh : ………………
	   THI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KÌ II.

                     ĐỀ THI SỐ 4
                       Môn : Toán 

Năm học :      

Thời gian làm bài :………..phút .

   (không kể thời gian giao đề )
	 GV coi thi         
	   SMM


  Cắt theo phách này : …………………………………………………………………………...
	GV chấm thi 
	     Điểm 
	Lời phê của giáo viên :
	   SMM


                      BỘ ĐỀ SỐ 4
[image: image217.wmf]
I-Phần trắc nghiệm ( 3 điểm ):

Câu 1  ( 1 điểm ) : Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :

 a) Phân số  
[image: image218.wmf]3

5

 bằng :

A. 
[image: image219.wmf]10

6

;
          B. 
[image: image220.wmf]6

10

;
                           C. 
[image: image221.wmf]6

12

;

                   D. 
[image: image222.wmf]12

6

 .

b) Kết quả của phép tính  
[image: image223.wmf]5

8

 + 
[image: image224.wmf]3

16

 là : 

A. 
[image: image225.wmf]8

24

 ;

B. 
[image: image226.wmf]24

8

 ;                          C. 
[image: image227.wmf]16

13

; 

                    D. 
[image: image228.wmf]13

16

.
Câu 2  ( 1 điểm ) : Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :

a) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 35m2 8cm2 = .....cm2  là :

A. 35008 ;

B. 358000 ;
                C. 350008 ;

         D. 3580 . 
b) Kết quả của phép tính 
[image: image229.wmf]5

8

 – 
[image: image230.wmf]3

16

 là : 

A. 
[image: image231.wmf]1

16

 ;

B. 
[image: image232.wmf]7

16

 ;                          C. 
[image: image233.wmf]16

7

; 

                    D. 
[image: image234.wmf]8

16

 .
Câu 3  ( 1 điểm ) : Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng : 

a) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 6 tấn 54 kg = .....kg  là:

A. 65400
          B. 654
                 C. 6540   

          D. 6054.

b) Diện tích hình bình hành có độ dài đáy 2dm, chiều cao 16cm là :

A. 320 cm2

B. 320 dm2

      C. 32cm2 

           D.32dm2.

II-Phần Tự luận ( 7 điểm )  :

Câu 1  ( 2 điểm ) : Tính :

a) 
[image: image235.wmf]2

15

 + 
[image: image236.wmf]3

5

 = 

b) 
[image: image237.wmf]6

7

 x 
[image: image238.wmf]2

5

 = 

c) 
[image: image239.wmf]2

9

 : 
[image: image240.wmf]5

6

  =


d) 
[image: image241.wmf]3

7

 x 
[image: image242.wmf]5

4

– 
[image: image243.wmf]5

14

 = 

	 
	 
	        


……………………………………….. …………………………………………………………………………...

           Câu 2  ( 2 ) :  Điền dấu (<, >, = ) thích hợp vào chỗ chấm :


[image: image244.wmf]a)  
[image: image245.wmf]9

11

 .....  
[image: image246.wmf]9

14

           
b) 
[image: image247.wmf]13

17

.....
[image: image248.wmf]14

17



c) 
[image: image249.wmf]7

5

.... 
[image: image250.wmf]14

10









  d) 1.....
[image: image251.wmf]25

26


                           
  B
Câu 4  ( 1,5 điểm ) : Cho hình thoi ABCD (như hình bên)

a) Cạnh AB song song với cạnh :              
     3cm
b) Cạnh AD song song với cạnh : 

  5cm                  5cm

c) Diện tích hình thoi ABCD là :
       A   
      C

3cm




 D

Câu 5  ( 1,5 điểm ) : Hai bao gạo có tổng cộng 81 kg, biết 
[image: image252.wmf]1

2

số kg gạo của bao thứ nhất bằng 
[image: image253.wmf]2

5

 số kg gạo của bao thứ hai. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu kg gạo ?










            


 Đề nghị giáo viên thực hiện đúng nội qui lúc coi thi :

·    Không được rời khỏi phòng thi.

·    Không được tiếp xúc, nói chuyện với người khác trong giờ thi. 

·     Phát đề thi cho học sinh không được giải thích gì thêm.
           Em nào chữ xấu , cẩu thả , trình bày bài giải không rõ ràng . Bị trừ toàn bài 1 điểm .

                                                 HƯỚNG DẨN – ĐÁNH GIÁ – CHO ĐIỂM.






                       ĐỀ THI SỐ 4.

I-Phần trắc nghiệm ( 3 điểm ): Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Câu 1  ( 1 điểm ) :  a) Khoanh vào B;
                                                   b) Khoanh vào D.

Câu 2  ( 1 điểm ) :  a) Khoanh vào C ;
                                                    b) Khoanh vào B.

Câu 3  ( 1 điểm ) :  a) Khoanh vào D ;





b) Khoanh vào A.

II-Phần Tự luận ( 7 điểm )  :

Câu 1  ( 2 điểm ) : Tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

a) 
[image: image254.wmf]2

15

 + 
[image: image255.wmf]3

5

 = 
[image: image256.wmf]2

15

 + 
[image: image257.wmf]9

15

 = 
[image: image258.wmf]11

15


b) 
[image: image259.wmf]6

7

 x 
[image: image260.wmf]2

5

 = 
[image: image261.wmf]12

35


c) 
[image: image262.wmf]2

9

 : 
[image: image263.wmf]5

6

  =  
[image: image264.wmf]2

9

x 
[image: image265.wmf]6

5

 = 
[image: image266.wmf]12

45

 = 
[image: image267.wmf]4

15




d) 
[image: image268.wmf]3

7

 x 
[image: image269.wmf]5

4

– 
[image: image270.wmf]5

14

 = 
[image: image271.wmf]15

28

 – 
[image: image272.wmf]5

14

 = 
[image: image273.wmf]15

28

 – 
[image: image274.wmf]10

28

 = 
[image: image275.wmf]5

28


           Câu 2  ( 2 điểm) :  Điền đúng mỗi câu được 0,5 điểm

                     a)  
[image: image276.wmf]9

11

 > 
[image: image277.wmf]9

14

           
b) 
[image: image278.wmf]13

17

 < 
[image: image279.wmf]14

17



c) 
[image: image280.wmf]7

5

 = 
[image: image281.wmf]14

10









  d) 1 > 
[image: image282.wmf]25

26


Câu 4  ( 1,5 điểm ) : a) Cạnh AB song song với cạnh CD                             (0,25 điểm)

                                 b) Cạnh AD song song với cạnh BC                             (0,25 điểm)
c) Diện tích hình thoi ABCD là : 
[image: image283.wmf](33)x(55)

2

++

 = 60 (cm2)                             ( 1 điểm)
Câu 5  ( 1,5 điểm ) : Ta có : 
[image: image284.wmf]1

2

 = 
[image: image285.wmf]2

4

 số kg gạo của bao thứ nhất bằng 
[image: image286.wmf]2

5

 số kg gạo của bao thứ hai. Vậy 
[image: image287.wmf]1

4

 số kg gạo của bao thứ nhất bằng 
[image: image288.wmf]1

5

 số kg gạo của bao thứ hai. Ta coi số kg gạo của bao thứ nhất là 4 phần bằng nhau thì số kg gạo của bao thứ hai là 5 phần như thế .                   (0,25 đđiểm)   


                         Ta có sơ đồ :                   ? kg gạo                                      

                  Số kg gạo của bao thứ nhất:                  




             

                  Số kg gạo của bao thứ hai: 
                                        81 kg gạo         (0,25 điểm)

                                                                 ? kg gạo                                       

                                        Tổng số phần bằng nhau là :                                 



         
4 + 5 = 9 ( phần )                                             (0,25 điểm)


Số kg gạo của bao thứ nhất là :

  


      81 : 9 x 4 = 36 (kg gạo)                                      (0,25 điểm)  


                          Số kg gạo của bao thứ hai có là :   
    

     81 – 36  = 45 (kg gạo)                                         (0,25 điểm)

Đáp số :     Bao thứ nhất : 36 kg gạo


                                                                  Bao thứ hai : 45 kg gạo.  (0,25 điểm)

	TRƯỜNG TH 
Lớp : ………4…………

Họ và tên HS:………………

Số báo danh : ………………
	   THI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KÌ II.

                     ĐỀ THI SỐ 5
                       Môn : Toán 

Năm học :      

Thời gian làm bài :………..phút .

   (không kể thời gian giao đề )
	 GV coi thi         
	   SMM


  Cắt theo phách này : …………………………………………………………………………...
	GV chấm thi 
	     Điểm 
	Lời phê của giáo viên :
	   SMM


                      BỘ ĐỀ SỐ 5
[image: image289.wmf]
I-Phần trắc nghiệm ( 3 điểm ):

Câu 1  ( 1 điểm ) : Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :

 a) Phân số  bằng 
[image: image290.wmf]3

7

:

A. 
[image: image291.wmf]15

18

;

B. 
[image: image292.wmf]18

15

 ;
                 C. 
[image: image293.wmf]14

6

;

                     D. 
[image: image294.wmf]6

14

 .

b) Kết quả của phép tính 
[image: image295.wmf]5

8

 + 
[image: image296.wmf]3

16

 là : 

A. 
[image: image297.wmf]16

13

 ;

B. 
[image: image298.wmf]13

16

;                          C. 
[image: image299.wmf]19

16

 ; 

                    D. 
[image: image300.wmf]16

19

 .
Câu 2  ( 1 điểm ) : Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :

a) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 45m2 6cm2 = .....cm2  là :

A. 456 ;

B. 450006 ;
                C. 45006 ;

          D. 4506 . 
b) Kết quả của phép tính 
[image: image301.wmf]5

8

 – 
[image: image302.wmf]3

16

 là : 

A. 
[image: image303.wmf]2

16

 ;

B. 
[image: image304.wmf]11

16

 ;                          C. 
[image: image305.wmf]7

16

 ; 

                     D. 
[image: image306.wmf]16

7

 .
Câu 3  ( 1 điểm ) : Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng : 

a) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 5tấn 24 kg = .....kg  là:

A. 5024
          B. 5240
                 C. 524   

                     D. 52400.

b) Diện tích hình bình hành có độ dài đáy 3dm, chiều cao 20cm là :

A. 60dm2

B. 600dm2

      C. 60cm2

           D.  600cm2.

II-Phần Tự luận ( 7 điểm )  :

Câu 1  ( 2 điểm ) : Tính :

a) 
[image: image307.wmf]2

15

 + 
[image: image308.wmf]3

5

 = 

b) 
[image: image309.wmf]6

7

 x 
[image: image310.wmf]2

5

 = 

c) 
[image: image311.wmf]2

9

 : 
[image: image312.wmf]5

6

  =


d) 
[image: image313.wmf]3

7

 x 
[image: image314.wmf]5

4

– 
[image: image315.wmf]5

14

 = 

	 
	 
	        


……………………………………….. …………………………………………………………………………...

           Câu 2  ( 2 ) :  Điền dấu (<, >, = ) thích hợp vào chỗ chấm :

            
[image: image316.wmf]a)  
[image: image317.wmf]9

11

 .....  
[image: image318.wmf]9

14

           
b) 
[image: image319.wmf]13

17

.....
[image: image320.wmf]14

17


              c) 
[image: image321.wmf]7

5

.... 
[image: image322.wmf]14

10









  d) 1.....
[image: image323.wmf]25

26


                           
  B
Câu 4  ( 1,5 điểm ) : Cho hình thoi ABCD (như hình bên)

a) Cạnh AB song song với cạnh :              
     3cm
b) Cạnh AD song song với cạnh : 

  5cm                  5cm

c) Diện tích hình thoi ABCD là :
       A   
      C

3cm




 D

Câu 5  ( 1,5 điểm ) : Hai bao gạo có tổng cộng 88 kg, biết 
[image: image324.wmf]1

3

 số kg gạo của bao thứ nhất bằng 
[image: image325.wmf]2

5

 số kg gạo của bao thứ hai. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu kg gạo ?










            


 Đề nghị giáo viên thực hiện đúng nội qui lúc coi thi :

·    Không được rời khỏi phòng thi.

·    Không được tiếp xúc, nói chuyện với người khác trong giờ thi. 

·     Phát đề thi cho học sinh không được giải thích gì thêm.
           Em nào chữ xấu , cẩu thả , trình bày bài giải không rõ ràng . Bị trừ toàn bài 1 điểm .

                                                 HƯỚNG DẨN – ĐÁNH GIÁ – CHO ĐIỂM.






                       ĐỀ THI SỐ 5.

I-Phần trắc nghiệm ( 3 điểm ): Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Câu 1  ( 1 điểm ) :  a) Khoanh vào D;
                                                   b) Khoanh vào B.

Câu 2  ( 1 điểm ) :  a) Khoanh vào B;
                                                    b) Khoanh vào C.

Câu 3  ( 1 điểm ) :  a) Khoanh vào A ;





b) Khoanh vào D.

II-Phần Tự luận ( 7 điểm )  :

Câu 1  ( 2 điểm ) : Tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

a) 
[image: image326.wmf]2

15

 + 
[image: image327.wmf]3

5

 = 
[image: image328.wmf]2

15

 + 
[image: image329.wmf]9

15

 = 
[image: image330.wmf]11

15


b) 
[image: image331.wmf]6

7

 x 
[image: image332.wmf]2

5

 = 
[image: image333.wmf]12

35


c) 
[image: image334.wmf]2

9

 : 
[image: image335.wmf]5

6

  =  
[image: image336.wmf]2

9

x 
[image: image337.wmf]6

5

 = 
[image: image338.wmf]12

45

 = 
[image: image339.wmf]4

15




d) 
[image: image340.wmf]3

7

 x 
[image: image341.wmf]5

4

– 
[image: image342.wmf]5

14

 = 
[image: image343.wmf]15

28

 – 
[image: image344.wmf]5

14

 = 
[image: image345.wmf]15

28

 – 
[image: image346.wmf]10

28

 = 
[image: image347.wmf]5

28


           Câu 2  ( 2 điểm) :  Điền đúng mỗi câu được 0,5 điểm

                     a)  
[image: image348.wmf]9

11

 > 
[image: image349.wmf]9

14

           
b) 
[image: image350.wmf]13

17

 < 
[image: image351.wmf]14
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c) 
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  d) 1 > 
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Câu 4  ( 1,5 điểm ) : a) Cạnh AB song song với cạnh CD                            (0,25 điểm)

                                 b) Cạnh AD song song với cạnh BC                            (0,25 điểm)
c) Diện tích hình thoi ABCD là : 
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 = 60 (cm2)                             ( 1 điểm)
Câu 5  ( 1,5 điểm ) : Ta có : 
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số kg gạo của bao thứ nhất bằng 
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 số kg gạo của bao thứ hai. Vậy 
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số kg gạo của bao thứ nhất bằng 
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 số kg gạo của bao thứ hai. Ta coi số kg gạo của bao thứ nhất là 6 phần bằng nhau thì số kg gạo của bao thứ hai là 5 phần như thế . 













   (0,25 điểm)   

                         Ta có sơ đồ :                         ? kg gạo                                       

               Số kg gạo của bao thứ nhất :                  




             

               Số kg gạo của bao thứ hai : 
                                                88 kg gạo (0,25 điểm)

                                                                 ? kg gạo                                     

                                        Tổng số phần bằng nhau là :                                 



         
6 + 5 = 11 ( phần )                                         (0,25 điểm)


Số kg gạo của bao thứ nhất có là :

  


   88 : 11 x 6 = 48 (kg gạo)                                      (0,25 điểm)  


                          Số kg gạo của bao thứ hai có là :   
    

     88 – 48  = 40 (kg gạo)                                         (0,25 điểm)

Đáp số :     Bao thứ nhất :  48 kg gạo    


                                                                    Bao thứ hai : 40 kg gạo (0,25 điểm)
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